체크리스트
[공통]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	스크래핑 모듈 버전 확인
	O

	2
	전자서명 확인
	O


[LOGIN]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	아이디 미입력 시 오류처리 여부
	-

	2
	잘못된 아이디 입력 시 오류처리 여부
	-

	3
	사용자 비밀번호 미입력 시 오류처리 여부
	-

	4
	잘못된 사용자 비밀번호 입력 시 오류처리 여부
	-

	5
	로그인 정상 여부
	-


[LOGOUT]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	로그아웃 정상 여부
	-


[INVOICE_LIST]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	조회구분 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	2
	잘못된 조회구분 입력 시 오류 처리 여부
	-

	3
	조회시작일 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	4
	잘못된 조회시작일입력 시 오류 처리 여부
	-

	5
	조회종료일 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	6
	잘못된 조회종료일 입력 시 오류 처리 여부
	-

	7
	웹 페이지와 결과 비교
	금액 및 날짜 출력 정상 검증 여부 (사이트 그대로 출력)
	-

	
	
	문자열 출력 정상 검증 여부 (외국어 깨짐/잘림 현상 유무 확인)
	-

	
	
	정상 조회 시 필수 출력값 확인 여부 (API 참조)
	-


[INVOICE_DETAIL]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	조회구분 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	2
	잘못된 조회구분 입력 시 오류 처리 여부
	-

	3
	조회구분 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	4
	잘못된 조회구분 입력 시 오류 처리 여부
	-

	5
	조회구분 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	6
	잘못된 조회구분 입력 시 오류 처리 여부
	-

	7
	조회시작일 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	8
	잘못된 조회시작일입력 시 오류 처리 여부
	-

	9
	조회종료일 미입력 시 오류 처리 여부
	-

	10
	잘못된 조회종료일 입력 시 오류 처리 여부
	-

	11
	웹 페이지와 결과 비교
	금액 및 날짜 출력 정상 검증 여부 (사이트 그대로 출력)
	-

	
	
	문자열 출력 정상 검증 여부 (외국어 깨짐/잘림 현상 유무 확인)
	-

	
	
	정상 조회 시 필수 출력값 확인 여부 (API 참조)
	-


[BUSSINESS_REGISTRATION_DETAIL]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	조회값 미입력 시 오류 처리 여부
	O

	2
	잘못된 조회값 입력 시 오류 처리 여부
	-

	3
	웹 페이지와 결과 비교
	금액 및 날짜 출력 정상 검증 여부 (사이트 그대로 출력)
	O

	
	
	문자열 출력 정상 검증 여부 (외국어 깨짐/잘림 현상 유무 확인)
	O

	
	
	정상 조회 시 필수 출력값 확인 여부 (API 참조)
	O
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BUSSINESS_REGISTRATION_DETAIL.txt
{
	"Module": "GLOBAL/VNM/PUBLIC_GDT",
	"Class": "COMMON",
	"Job": "BUSSINESS_REGISTRATION_DETAIL",
	"Input": {
		"search": "1201496"
	},
	"Output": {
		"ErrorCode": "00000000",
		"ErrorMessage": "",
		"Result": {
			"registrationDetail": [
				{
					"taxCode": "1201496005",
					"companyName": "TRẦN VĂN HÙNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20170412",
					"cardNum": "311503388",
					"openDate": "20150515",
					"closeDate": "20170412",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "Số 128 Nguyễn Huệ, khu phố 4, phường 1 - Phường 1 - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 128 Nguyễn Huệ, khu phố 4 - Phường 1 - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53B 8005979-20150512",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính Kế Hoạch TXGC",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150505",
					"chapterClause": "857-579",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Trần Văn Hùng",
					"representativeAdd": "Số 128 Nguyễn Huệ, khu phố 4-Phường 1-Thị xã Gò Công-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "R932",
							"description": "Hoạt động vui chơi giải trí khác",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496012",
					"companyName": "NGUYỄN CHÍ CÔNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST",
					"lastUpdate": "20220801",
					"cardNum": "311739861",
					"openDate": "20150515",
					"closeDate": "20220801",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "83/B3 â�p 3 - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53A8026960-20160705",
					"issueAgency": "Phòng TCKH TPMT",
					"recognizeDate": "20150514",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150510",
					"chapterClause": "857-091",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Chí Công",
					"representativeAdd": "45B Trịnh Hoài Đức-Phường 2-Thành phố Mỹ Tho-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C259",
							"description": "Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496037",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký",
					"lastUpdate": "20190729",
					"cardNum": "310779464",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Tân Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Tân Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150518",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150518",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị KIm Cương",
					"representativeAdd": "ấp Tân Thạnh-Xã Tân Hội-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47221",
							"description": "Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496044",
					"companyName": "NHAN NHƯ NGỌC",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký",
					"lastUpdate": "20190825",
					"cardNum": "310055684",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "Tđ 4367 ấp Phước Hòa - Xã Phước Thạnh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53A8026864-20150205",
					"issueAgency": "Phòng TCKH TPMT",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150201",
					"chapterClause": "857-401",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nhan Như Ngọc",
					"representativeAdd": "122/4A Lê Thị Hồng Gấm-Phường 6-Thành phố Mỹ Tho-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "L68100",
							"description": "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496051",
					"companyName": "DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁCH HÓA PHƯƠNG ĐÔNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20170519",
					"cardNum": "312089298",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "20170518",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "Số 152 Lý Thường Kiệt - Phường 6 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 152 Lý Thường Kiệt - Phường 6 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496051-20150518",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150516",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "755-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Trực tiếp doanh thu",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Bích Phượng",
					"representativeAdd": "Số 38/4 Lý Thường Kiệt-Phường 6-Thành phố Mỹ Tho-Tiền Giang",
					"chairman": "Nguyễn Thị Bích Phượng",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G4719",
							"description": "Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496069",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO PHÁT TG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST",
					"lastUpdate": "20210604",
					"cardNum": "311373989",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "20210604",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "16/7 Tỉnh lộ 870B, ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "16/7 Tỉnh lộ 870B, ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496069-20150518",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150516",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "754-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Trực tiếp doanh thu",
					"representativeFirstName": "Huỳnh Tấn Đạt",
					"representativeAdd": "246, Bắc, Tân Hòa-Phường Tân Long-Thành phố Mỹ Tho-Tiền Giang",
					"chairman": "Huỳnh Tấn Đạt",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G4632",
							"description": "Bán buôn thực phẩm",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "G4633",
							"description": "Bán buôn đồ uống",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4722",
							"description": "Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496076",
					"companyName": "NGUYỄN TẤN HIẾU",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST",
					"lastUpdate": "20190311",
					"cardNum": "312037648",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "20190311",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "546 ấp 1 - Xã Đạo Thạnh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53A8028622-20160930",
					"issueAgency": "Phòng TCKH TPMT",
					"recognizeDate": "20170630",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20170620",
					"chapterClause": "857-579",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Tấn Hiếu",
					"representativeAdd": "914 ấp 1-Xã Đạo Thạnh-Thành phố Mỹ Tho-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I5630",
							"description": "Dịch vụ phục vụ đồ uống",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93290",
							"description": "Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496083",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY TÙNG LÂM MỘC",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20190718",
					"cardNum": "312038487",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"officeAdd": "Số 689, tổ 2, ấp Mỹ Trung - Xã Mỹ Hội - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 689, tổ 2, ấp Mỹ Trung - Xã Mỹ Hội - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496083-20150518",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150516",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150518",
					"chapterClause": "755-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Công Minh Kiên",
					"representativeAdd": "Số 689, tổ 2, ấp Mỹ Trung-Xã Mỹ Hội-Huyện Cái Bè-Tiền Giang",
					"chairman": "Nguyễn Công Minh Kiên",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G4620",
							"description": "Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G46310",
							"description": "Bán buôn gạo",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4632",
							"description": "Bán buôn thực phẩm",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4661",
							"description": "Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "G4663",
							"description": "Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4669",
							"description": "Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "H4933",
							"description": "Vận tải hàng hóa bằng đường bộ",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "H5012",
							"description": "Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "H5022",
							"description": "Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "H5229",
							"description": "Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496090",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH MAY PHÚC TÂM",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20220727",
					"cardNum": "023062395",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Cầu Dừa - Xã Mỹ Phước Tây - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Cầu Dừa - Xã Mỹ Phước Tây - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496090-20150518",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150516",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150518",
					"chapterClause": "755-075",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Trần Vũ",
					"representativeAdd": "37/4-6 đường C18-Phường 12-Quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "Nguyễn Trần Vũ",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "Điểm",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G4641",
							"description": "Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4649",
							"description": "Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4669",
							"description": "Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C14100",
							"description": "May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496100",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH THỦY LONG TG",
					"companyNameDisplay": "THUY LONG TG COMPANY LIMITED",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20190718",
					"cardNum": "310721373",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"officeAdd": "Tổ 2, ấp 1, Quốc lộ 1A - Xã An Thái Trung - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"payTaxOfficeAdd": "Tổ 2, ấp 1, Quốc lộ 1A - Xã An Thái Trung - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496100-20150518",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150516",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150518",
					"chapterClause": "755-086",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Lạc Thân",
					"representativeAdd": "Tổ 6, ấp 2-Xã Tân Hưng-Huyện Cái Bè-Tiền Giang",
					"chairman": "Lạc Thân",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C2220",
							"description": "Sản xuất sản phẩm từ plastic",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "G4620",
							"description": "Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4669",
							"description": "Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C17090",
							"description": "Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496118",
					"companyName": "NGÔ THỊ THANH THUÝ",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)",
					"lastUpdate": "20151219",
					"cardNum": "311546139",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "Xã Long Định - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "Xã Long Định - - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150518",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Ngô Thị Thanh Thuý",
					"representativeAdd": "Xã Long Định--Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47110",
							"description": "Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496125",
					"companyName": "PHAN THỊ THUỲ TRINH",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)",
					"lastUpdate": "20150518",
					"cardNum": "311992769",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "ấp Đông - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Đông - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phan Thị Thuỳ Trinh",
					"representativeAdd": "ấp Thạnh Hưng-Xã Thạnh Phú-Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47110",
							"description": "Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496132",
					"companyName": "PHAN THỊ CẨM",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)",
					"lastUpdate": "20151219",
					"cardNum": "310888877",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "Xã Long Định - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "Xã Long Định - - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phan Thị Cẩm",
					"representativeAdd": "Xã Long Định--Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47110",
							"description": "Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496157",
					"companyName": "DƯƠNG THỊ BÉ NĂM",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)",
					"lastUpdate": "20150518",
					"cardNum": "310419322",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "ấp Đông - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Đông - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Dương Thị Bé Năm",
					"representativeAdd": "ấp Đông-Xã Long Định-Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47110",
							"description": "Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496164",
					"companyName": "PHAN MAI TRANG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST",
					"lastUpdate": "20190426",
					"cardNum": "310866864",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "20190426",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-313",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phan Mai Trang",
					"representativeAdd": "ấp Mới-Xã Long Định-Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I56301",
							"description": "Quán rượu, bia, quầy bar",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496171",
					"companyName": "BÙI THỊ NGA",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)",
					"lastUpdate": "20150518",
					"cardNum": "311612972",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-579",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Bùi Thị Nga",
					"representativeAdd": "ấp Mới-Xã Long Định-Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "R93290",
							"description": "Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496189",
					"companyName": "NGUYỄN HỒNG VÂN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20230217",
					"cardNum": "312161323",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "20230217",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Mới - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-579",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Hồng Vân",
					"representativeAdd": "ấp Mới-Xã Long Định-Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "R93290",
							"description": "Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496196",
					"companyName": "TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ HỒNG DUNG (PHẠM THỊ HỒNG DUNG)",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20161220",
					"cardNum": "311912860",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "20161220",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "330, ấp Thạnh Hòa - xã Bình Nghị - Xã Bình Nghị - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "330, ấp Thạnh Hòa - xã Bình Nghị - Xã Bình Nghị - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "53I8004949-",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004949-20150515",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150515",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phạm Thị Hồng Dung",
					"representativeAdd": "330, ấp Thạnh Hòa - xã Bình Nghị-Xã Bình Nghị-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47640",
							"description": "Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496206",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20230222",
					"cardNum": "311733185",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "20230222",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "Xã Long Định - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "Xã Long Định - - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Xuân Đào",
					"representativeAdd": "Xã Long Hưng--Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47110",
							"description": "Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496213",
					"companyName": "NGUYỄN HOÀNG TRANG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)",
					"lastUpdate": "20150518",
					"cardNum": "311558567",
					"openDate": "20150518",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "ấp Long Hoà B - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Long Hoà B - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150515",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-077",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Hoàng Trang",
					"representativeAdd": "ấp Long Bình A-Xã Long Hưng-Huyện Châu Thành-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C1610",
							"description": "Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496220",
					"companyName": "PHẠM THỊ CẨM THƠ",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký",
					"lastUpdate": "20201230",
					"cardNum": "311894702",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông - - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Muôn Nghiệp - Xã Bình Đông - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53B 8005941-20150407",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính Kế Hoạch TXGC",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150407",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phạm Thị Cẩm Thơ",
					"representativeAdd": "ấp Muôn Nghiệp-Xã Bình Đông-Thị xã Gò Công-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G477",
							"description": "Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496238",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ CỒN THỚI SƠN",
					"companyNameDisplay": "THOI SON ISLAND CO., LTD",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210112",
					"cardNum": "M64089613",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"officeAdd": "Tổ 1, ấp Thới Thạnh - Xã Thới Sơn - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"payTaxOfficeAdd": "Phòng 4 7 , tầng 4, tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496238-20150403",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150601",
					"chapterClause": "551-441",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Jeon Mi Ran",
					"representativeAdd": "A2 217 Grand View Phú Mỹ Hưng-Phường Tân Phong-Quận 7-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "Jeon Mi Ran",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "S96330",
							"description": "Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "S96390",
							"description": "Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "I5510",
							"description": "Dịch vụ lưu trú ngắn ngày",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "I5590",
							"description": "Cơ sở lưu trú khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "I5610",
							"description": "Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "I56210",
							"description": "Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới );",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "I56290",
							"description": "Dịch vụ ăn uống khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "I5630",
							"description": "Dịch vụ phục vụ đồ uống",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "P85510",
							"description": "Giáo dục thể thao và giải trí",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93110",
							"description": "Hoạt động của các cơ sở thể thao",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93120",
							"description": "Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93190",
							"description": "Hoạt động thể thao khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93210",
							"description": "Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93290",
							"description": "Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "S96100",
							"description": "Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao);",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "N77210",
							"description": "Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496245",
					"companyName": "NGUYỄN VĂN PHÚ",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20161213",
					"cardNum": "311768757",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "QL 50 ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông - - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "QL 50 ấp Muôn Nghiệp - Xã Bình Đông - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "53B 8005948-",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53B 8005948-20150414",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính Kế Hoạch TXGC",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150101",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Văn Phú",
					"representativeAdd": "ấp Lạc Hòa-Xã Bình Đông-Thị xã Gò Công-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47591",
							"description": "Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496252",
					"companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN WEBCASH VIỆT NAM",
					"companyNameDisplay": "WEBCASH VIETNAM JSC",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231129",
					"cardNum": "M87444753",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"officeAdd": "LK08-13, Khu phố 3 - Phường 6 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"payTaxOfficeAdd": "LK08-13, Khu phố 3 - Phường 6 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496252-20150505",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20220524",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150601",
					"chapterClause": "551-373",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Wang Moon Chan",
					"representativeAdd": "1OT12A Landmark5, Số 208, Đường Nguyễn Hữu Cảnh-Phường 22-Quận Bình Thạnh-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "Wang Moon Chan",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "Phương Cẩm Ly",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G46510",
							"description": "Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "J62010",
							"description": "Lập trình máy vi tính",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "J62090",
							"description": "Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "J63110",
							"description": "Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "J6202",
							"description": "Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496252-001",
					"companyName": "VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN WEBCASH VIỆT NAM",
					"companyNameDisplay": "REPRESENTATIVE OFFICE OF WEBCASH VIETNAM JOINT STOCK COMPANY",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231129",
					"cardNum": "M64089613",
					"openDate": "20230116",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh",
					"officeAdd": "Căn số B-00 21, Tầng trệt, Chung cư lô C1 - Số 6, Đường D9 - Phường An Lợi Đông - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh",
					"payTaxOffice": "Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh",
					"payTaxOfficeAdd": "Căn số B-00 21, Tầng trệt, Chung cư lô C1 - Số 6, Đường D9 - Phường An Lợi Đông - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496252-001-20230116",
					"issueAgency": "Thành phố Hồ Chí Minh",
					"recognizeDate": "20230112",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20230116",
					"chapterClause": "551-459",
					"paymentForm": "Phụ thuộc",
					"specialVat": "Không phải nộp thuế giá trị",
					"representativeFirstName": "Jeon Miran",
					"representativeAdd": "S5 01-2901, KĐT Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Tổ 16,-Phường Long Thạnh Mỹ-Thành phố Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": []
				},
				{
					"taxCode": "1201496252-002",
					"companyName": "CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WEBCASH VIỆT NAM",
					"companyNameDisplay": "BRANCH OF WEBCASH VIETNAM JOINT STOCK COMPANY",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231120",
					"cardNum": "M87444753",
					"openDate": "20231108",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh",
					"officeAdd": "Căn số B-00 22, B-00 23, Tầng trệt, Chung cư lô C1 - Số 6 Đư - Phường An Lợi Đông - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh",
					"payTaxOffice": "Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh",
					"payTaxOfficeAdd": "Căn số B-00 22, B-00 23, Tầng trệt, Chung cư lô C1 - Số 6 Đư - Phường An Lợi Đông - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496252-002-20231108",
					"issueAgency": "Thành phố Hồ Chí Minh",
					"recognizeDate": "20231106",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20231108",
					"chapterClause": "551-258",
					"paymentForm": "Phụ thuộc",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Wang Moon Chan",
					"representativeAdd": "1OT12A Landmark5, Số 208, đường Nguyễn Hữu Cảnh-Phường 22-Quận Bình Thạnh-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "J6201",
							"description": "Lập trình máy vi tính",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "J6209",
							"description": "Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4651",
							"description": "Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "J6202",
							"description": "Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "J6311",
							"description": "Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496277",
					"companyName": "NGUYỄN VĂN KHỞI",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20190521",
					"cardNum": "311917652",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "20181005",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"officeAdd": "ấp Hòa Bình - Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Hòa Bình - Xã Đồng Thạnh - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53H8001347-20170118",
					"issueAgency": "Phòng Tài chính - Kế Hoạch",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "757-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Văn Khởi",
					"representativeAdd": "ấp Hòa Bình-Xã Đồng Thạnh-Huyện Gò Công Tây-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47224",
							"description": "Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496319",
					"companyName": "CƠ SỞ NHÔM SẮT INOX (ĐINH VĂN SANG)",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20230517",
					"cardNum": "082082012335",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp 1 - Xã Tân Tây - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp 1 - Xã Tân Tây - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004934-20150504",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150519",
					"chapterClause": "857-091",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Đinh Văn Sang",
					"representativeAdd": "ấp 1-Xã Tân Tây-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C25110",
							"description": "Sản xuất các cấu kiện kim loại",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "C2599",
							"description": "Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C31009",
							"description": "Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496326",
					"companyName": "ĐỖ THỊ THÚY YÊN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20160728",
					"cardNum": "311877328",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "20160728",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Bà Lãnh - xã Tân Đông - Xã Tân Đông - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Bà Lãnh - xã Tân Đông - Xã Tân Đông - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150519",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Đỗ Thị Thúy Yên",
					"representativeAdd": "ấp Bà Lãnh - xã Tân Đông-Xã Tân Đông-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47199",
							"description": "Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496333",
					"companyName": "NGUYỄN MINH HIẾU",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20160222",
					"cardNum": "025696239",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "20160222",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Gò Lức - xã Tân Đông - Xã Tân Đông - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Gò Lức - xã Tân Đông - Xã Tân Đông - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150519",
					"chapterClause": "757-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Minh Hiếu",
					"representativeAdd": "ấp Gò Lức - xã Tân Đông-Xã Tân Đông-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47199",
							"description": "Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496340",
					"companyName": "PHẠM TẤN ĐẠT",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231013",
					"cardNum": "082081009873",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Bà Lãnh - Xã Tân Đông - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Bà Lãnh - Xã Tân Đông - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8006946-20211117",
					"issueAgency": "Phòng Tài chính kế hoạch",
					"recognizeDate": "20211117",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20211117",
					"chapterClause": "857-343",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "PHạM TấN ĐạT",
					"representativeAdd": "ấp Bà Lãnh-Xã Tân Đông-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "K64920",
							"description": "Hoạt động cấp tín dụng khác",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496358",
					"companyName": "5 TRỰC (NGUYỄN THỊ QUYẾN)",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20200319",
					"cardNum": "310106921",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "20200110",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp 7 - xã Tân Phước - Xã Tân Phước - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp 7 - xã Tân Phước - Xã Tân Phước - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8001718-20150515",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150519",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Quyến",
					"representativeAdd": "ấp 7 - xã Tân Phước-Xã Tân Phước-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47199",
							"description": "Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496365",
					"companyName": "ĐOÀN LÊ MINH TRANG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20201008",
					"cardNum": "312000194",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "20200723",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "Số 93, Tổ 5, ấp 8 - Xã Tân Phước - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 93, Tổ 5, ấp 8 - Xã Tân Phước - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004140-20191007",
					"issueAgency": "Phòng TC-KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150519",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Đoàn Lê Minh Trang",
					"representativeAdd": "Số 93, Tổ 5, ấp 8-Xã Tân Phước-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47224",
							"description": "Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "G47230",
							"description": "Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G47240",
							"description": "Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G47722",
							"description": "Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496372",
					"companyName": "NGUYỄN NGỌC TUYỀN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210917",
					"cardNum": "310923681",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "Khu phố 1 - Phường 1 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "Khu phố 1 - Phường 1 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8002761-20170515",
					"issueAgency": "phòng TC-KH thị xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150401",
					"chapterClause": "857-313",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Ngọc Tuyền",
					"representativeAdd": "Số 7/436 Khu phố 1-Phường 5-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I56290",
							"description": "Dịch vụ ăn uống khác",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496397",
					"companyName": "ĐINH VĂN ÚT",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20150519",
					"cardNum": "311625340",
					"openDate": "20150519",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"officeAdd": "ấp Ninh Đồng - Xã Đồng Sơn - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Ninh Đồng - Xã Đồng Sơn - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "53H8001460-",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53H8001460-20150331",
					"issueAgency": "Phòng TCKH",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Đinh Văn út",
					"representativeAdd": "ấp Ninh Đồng-Xã Đồng Sơn-Huyện Gò Công Tây-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47224",
							"description": "Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496407",
					"companyName": "TRẦN THỊ NGUYÊN LY",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231011",
					"cardNum": "082185020411",
					"openDate": "20150520",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"officeAdd": "Khu phố 2 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"payTaxOfficeAdd": "Khu phố 2 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53H8001461-20150401",
					"issueAgency": "Phòng TCKH",
					"recognizeDate": "20150520",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Trần Thị Nguyên Ly",
					"representativeAdd": "ấp Hòa Phú-Xã Long Bình-Huyện Gò Công Tây-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I56101",
							"description": "Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496414",
					"companyName": "VÕ THỊ MỸ CẢNH",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký",
					"lastUpdate": "20210118",
					"cardNum": "311928412TGI",
					"openDate": "20150520",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"officeAdd": "Khu phố 2 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"payTaxOfficeAdd": "Khu phố 2 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150520",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-314",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Võ Thị Mỹ Cảnh",
					"representativeAdd": "Khu phố 2-Thị trấn Vĩnh Bình-Huyện Gò Công Tây-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I5630",
							"description": "Dịch vụ phục vụ đồ uống",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496421",
					"companyName": "QUẦY THUỐC TRÍ THÀNH (PHẠM NGỌC DIỆU)",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20150812",
					"cardNum": "311817332",
					"openDate": "20150520",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "1997, ấp Xóm Đình - xã Kiểng Phước - Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "1997, ấp Xóm Đình - xã Kiểng Phước - Xã Kiểng Phước - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "53I8004818-",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004818-20150519",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150519",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150519",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phạm Ngọc Diệu",
					"representativeAdd": "246, ấp Chợ - xã Kiểng Phước-Xã Kiểng Phước-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47610",
							"description": "Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4772",
							"description": "Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496439",
					"companyName": "TRẦN NGỌC HIẾU",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký",
					"lastUpdate": "20210118",
					"cardNum": "311328540",
					"openDate": "20150520",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"officeAdd": "Khu phố 2 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"payTaxOfficeAdd": "Khu phố 2 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53H8001451-20150320",
					"issueAgency": "Phòng TCKH",
					"recognizeDate": "20150520",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-583",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Trần Ngọc Hiếu",
					"representativeAdd": "Khu phố 2-Thị trấn Vĩnh Bình-Huyện Gò Công Tây-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "S96390",
							"description": "Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496446",
					"companyName": "KHỔNG VĂN NAM",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20211206",
					"cardNum": "036096004792",
					"openDate": "20150520",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"officeAdd": "Khu phô 5 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
					"payTaxOfficeAdd": "Khu phô 5 - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53H8003608-20211205",
					"issueAgency": "Phòng Tài chính-Kế hoạch",
					"recognizeDate": "20150520",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Khổng Văn Nam",
					"representativeAdd": "khu phố 5-Thị trấn Vĩnh Bình-Huyện Gò Công Tây-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47711",
							"description": "Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496453",
					"companyName": "NGUYỄN VĂN DƯỠNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20151105",
					"cardNum": "310563604",
					"openDate": "20150520",
					"closeDate": "20151105",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo",
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					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150112",
					"chapterClause": "755-431",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Trần Thanh Phong",
					"representativeAdd": "165 Phạm Hữu Lầu, tổ 17, Khu phố 2-Phường Phú Mỹ-Quận 7-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "M69101",
							"description": "Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496598",
					"companyName": "VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI GÒ CÔNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký",
					"lastUpdate": "20190825",
					"cardNum": "310002248",
					"openDate": "20150521",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "132A khóm 1, Nguyễn Văn Côn - Phường 3 - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "132A khóm 1, Nguyễn Văn Côn - Phường 3 - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "526QĐ-UBND-20150311",
					"approvalAgency": "UBND Tỉnh TG",
					"gpkd_date": "04TP-ĐKHĐ-20150422",
					"issueAgency": "sở tư pHáP tg",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150504",
					"chapterClause": "755-431",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Trực tiếp doanh thu",
					"representativeFirstName": "Tô Anh Đào",
					"representativeAdd": "",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "M69101",
							"description": "Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496608",
					"companyName": "LÊ THỊ PHƯỢNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210803",
					"cardNum": "311945296",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Trung - xã Tân Điền - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Trung - xã Tân Điền - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004358-20110125",
					"issueAgency": "Phòng TC-KH",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Lê Thị Phượng",
					"representativeAdd": "ấp Trung - xã Tân Điền--Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G4771",
							"description": "Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496615",
					"companyName": "LÊ VĂN ĐÓN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210803",
					"cardNum": "310539756",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Trung - xã Tân Điền - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Trung - xã Tân Điền - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004580-20140915",
					"issueAgency": "Phòng TC-KH",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Lê Văn Đón",
					"representativeAdd": "ấp Trung - xã Tân Điền-Xã Tân Điền-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47199",
							"description": "Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496622",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ LOAN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231121",
					"cardNum": "082181009112",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "Số 531, ấp Bắc 2 - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 531, ấp Bắc 2 - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8006219-20191007",
					"issueAgency": "Phòng TC-KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Loan",
					"representativeAdd": "Số 531, ấp Bắc 2-Xã Tân Điền-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47224",
							"description": "Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "G47230",
							"description": "Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G47240",
							"description": "Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G47722",
							"description": "Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496647",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ HIỀN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20220906",
					"cardNum": "082173015348",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Trung - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Trung - Xã Tân Điền - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004610-20220905",
					"issueAgency": "Phòng Tài chính kế hoạch",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "857-194",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Hiền",
					"representativeAdd": "ấp Trung-Xã Tân Điền-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G46204",
							"description": "Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G46310",
							"description": "Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G46201",
							"description": "Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "K64920",
							"description": "Hoạt động cấp tín dụng khác",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496654",
					"companyName": "PHAN CHÍ THÀNH",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20230825",
					"cardNum": "082063010499",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Gò Me - Xã Bình ân - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Gò Me - Xã Bình ân - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004489-20181218",
					"issueAgency": "Phòng Tài chính-Kế hoạch",
					"recognizeDate": "20181227",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20181227",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phan Chí Thành",
					"representativeAdd": "ấp Gò Me-Xã Bình ân-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47223",
							"description": "Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496661",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ KIM THỦY",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20200515",
					"cardNum": "311444325",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "20200512",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Quý Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Quý Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150522",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-071",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Kim Thủy",
					"representativeAdd": "ấp Quý Thạnh-Xã Tân Hội-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C10710",
							"description": "Sản xuất các loại bánh từ bột",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496679",
					"companyName": "NGUYỄN HOÀNG HUÂN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20221007",
					"cardNum": "311915623",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "20220923",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "Kp Dương Phú - Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "Kp Dương Phú - Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004591-20160314",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "857-315",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Hoàng Huân",
					"representativeAdd": "ấp Tân Xuân-Xã Phước Trung-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I56109",
							"description": "Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "I56301",
							"description": "Quán rượu, bia, quầy bar",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "R90000",
							"description": "Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93290",
							"description": "Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496686",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ TRANH",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)",
					"lastUpdate": "20200701",
					"cardNum": "311552121",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Quý Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Quý Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150522",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-077",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Tranh",
					"representativeAdd": "ấp Quý Thạnh-Xã Tân Hội-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C31001",
							"description": "Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496693",
					"companyName": "BÙI MINH KHÔI",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20201009",
					"cardNum": "145865841",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "20201008",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150522",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-071",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Bùi Minh Khôi",
					"representativeAdd": "ấp Đoàn Đào-Xã Đoàn Đào-Huyện Phù Cừ-Hưng Yên",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C10611",
							"description": "Xay xát",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496703",
					"companyName": "NGUYỄN VĂN HUYNH ANH",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231026",
					"cardNum": "082085008640",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ĐT 874, ấp Bắc - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ĐT 874, ấp Bắc - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8001313-20231025",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính - Kế Hoạch TXCL",
					"recognizeDate": "20150522",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-583",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Văn Huynh Anh",
					"representativeAdd": "ấp Tân Thới-Xã Tân Phú-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "S95290",
							"description": "Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496710",
					"companyName": "NGUYỄN VĂN XUÂN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20230922",
					"cardNum": "082073018225",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "Tổ 3, ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "Tổ 3, ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8001312-20170302",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính-Kế Hoạch Thị xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20150522",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Văn Xuân",
					"representativeAdd": "ấp Tân Hiệp-Xã Tân Phú-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G46631",
							"description": "Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496728",
					"companyName": "PHẠM NGỌC XUÂN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210803",
					"cardNum": "310710563",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Xóm Gò - xã Tăng Hòa - Xã Tăng Hoà - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Xóm Gò - xã Tăng Hòa - Xã Tăng Hoà - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004483-20130823",
					"issueAgency": "Phòng tài chính kế hoạch",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phạm Ngọc Xuân",
					"representativeAdd": "ấp Xóm Gò - xã Tăng Hòa-Xã Tăng Hoà-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47199",
							"description": "Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496735",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ TRANG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20160222",
					"cardNum": "310896867",
					"openDate": "20150522",
					"closeDate": "20160222",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Ruộng Cạn - xã Bình Nghị - Xã Bình Nghị - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Ruộng Cạn - xã Bình Nghị - Xã Bình Nghị - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "757-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Trang",
					"representativeAdd": "ấp Ruộng Cạn-Xã Bình Nghị-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47199",
							"description": "Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496742",
					"companyName": "NGUYỄN VĂN BÉ HAI",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20200917",
					"cardNum": "311859295",
					"openDate": "20150525",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "Tổ 3, ấp Tân Hòa - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "Tổ 3, ấp Tân Hòa - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8001310-20160309",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính-Kế Hoạch Thị xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-091",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Văn Bé Hai",
					"representativeAdd": "ấp Tân Hòa-Xã Tân Phú-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C25999",
							"description": "Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496767",
					"companyName": "BÙI NGỌC SƠN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn",
					"lastUpdate": "20240101",
					"cardNum": "082083011102",
					"openDate": "20150525",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "Số 51, đường Nguyễn Huệ, khu phố 4 - Phường 1 - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 51, đường Nguyễn Huệ, khu phố 4 - Phường 1 - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496767-20150518",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính Kế Hoạch TXGC",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150518",
					"chapterClause": "857-071",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Bùi Ngọc Sơn",
					"representativeAdd": "Số 51 ĐườNG NGUYễN HUệ, KHU PHố 4-Phường 1-Thị xã Gò Công-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C28250",
							"description": "Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496774",
					"companyName": "VÕ PHÚ THỊNH",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20230712",
					"cardNum": "082083001429",
					"openDate": "20150525",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"officeAdd": "ấp Chợ - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Chợ - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53G8011293-20150302",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chánh-KH huyện Cái Bè",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150601",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Võ Phú Thịnh",
					"representativeAdd": "ấp Chợ-Xã An Thái Đông-Huyện Cái Bè-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G46495",
							"description": "Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496781",
					"companyName": "NGUYỄN MỘNG THÚY",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20230807",
					"cardNum": "024153663",
					"openDate": "20150525",
					"closeDate": "20230807",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"officeAdd": "490, tổ 13, ấp Chợ, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"payTaxOfficeAdd": "490, tổ 13, ấp Chợ, xã An Thái Đông - Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53G8011331-20150318",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chánh-KH huyện Cái Bè",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150601",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Mộng Thúy",
					"representativeAdd": "ấp Chợ-Xã An Thái Đông-Huyện Cái Bè-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47412",
							"description": "Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496781-001",
					"companyName": "NGUYỄN MỘNG THÚY",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20230811",
					"cardNum": "082187001081",
					"openDate": "20181218",
					"closeDate": "20230811",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"officeAdd": "ấp 1 - Xã An Hữu - Huyện Cái Bè - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Huyện Cái Bè",
					"payTaxOfficeAdd": "",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20181218",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20181218",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Mộng Thúy",
					"representativeAdd": "",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47813",
							"description": "Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496781-002",
					"companyName": "HỘ KINH DOANH BÁNH CANH CUA THÚY",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20230920",
					"cardNum": "082187001081",
					"openDate": "20230920",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "178, Lê Văn Phẩm - Phường 5 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53A8037437-20230920",
					"issueAgency": "Thành phố Mỹ Tho",
					"recognizeDate": "20230920",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20230922",
					"chapterClause": "757-313",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Mộng Thúy",
					"representativeAdd": "",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I5610",
							"description": "Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496799",
					"companyName": "CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHONG PHÚ (PHẠM VĂN THÁI)",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20160427",
					"cardNum": "310713462",
					"openDate": "20150525",
					"closeDate": "20160427",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "Khu phố 3 - TT Vàm Láng - Thị trấn Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "Khu phố 3 - TT Vàm Láng - Thị trấn Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "53I8004970-",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004970-20150601",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150525",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Phạm Văn Thái",
					"representativeAdd": "Khu phố 3 - TT Vàm Láng-Thị trấn Vàm Láng-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47199",
							"description": "Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "C10202",
							"description": "Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C10203",
							"description": "Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496809",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN THUẬN TIẾN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20190627",
					"cardNum": "311922258",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"officeAdd": "ấp Tân Hòa - Xã Tân Hương - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Tân Hòa - Xã Tân Hương - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496809-20150526",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20190626",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150525",
					"chapterClause": "754-091",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Ngọc Cẩm",
					"representativeAdd": "Số 177 ấp Bắc-Phường 5-Thành phố Mỹ Tho-Tiền Giang",
					"chairman": "Nguyễn Thị Ngọc Cẩm",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C25920",
							"description": "Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C2599",
							"description": "Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "F43300",
							"description": "Hoàn thiện công trình xây dựng",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "M73100",
							"description": "Quảng cáo",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4752",
							"description": "Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "R93290",
							"description": "Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C18110",
							"description": "In ấn",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C18120",
							"description": "Dịch vụ liên quan đến in",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496816",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TẤN KHANG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20171201",
					"cardNum": "311768775",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "20171201",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Lạc Hòa - Xã Bình Đông - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Lạc Hòa - Xã Bình Đông - Thị xã Gò Công - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496816-20150526",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150525",
					"chapterClause": "754-166",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Trực tiếp doanh thu",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Hồng Hạnh",
					"representativeAdd": "ấp Lạc Hòa-Xã Bình Đông-Thị xã Gò Công-Tiền Giang",
					"chairman": "Nguyễn Thị Hồng Hạnh",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "F43120",
							"description": "Chuẩn bị mặt bằng",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "H5022",
							"description": "Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496823",
					"companyName": "CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TUẤN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST",
					"lastUpdate": "20221012",
					"cardNum": "024456104",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "20221012",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "Tờ bản đồ số 60, thửa số 139, ấp Mỹ An - Xã Mỹ Phong - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "Tờ bản đồ số 60, thửa số 139, ấp Mỹ An - Xã Mỹ Phong - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496823-20150526",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150520",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150526",
					"chapterClause": "755-165",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Trực tiếp doanh thu",
					"representativeFirstName": "Võ Quốc Tuấn",
					"representativeAdd": "Số 115/22/10-Phường Bến Thành-Quận 1-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "Võ Quốc Tuấn",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "F41000",
							"description": "Xây dựng nhà các loại",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F4210",
							"description": "Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F42200",
							"description": "Xây dựng công trình công ích",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F42900",
							"description": "Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "F43110",
							"description": "Phá dỡ",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F43120",
							"description": "Chuẩn bị mặt bằng",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F43300",
							"description": "Hoàn thiện công trình xây dựng",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F43900",
							"description": "Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4663",
							"description": "Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496830",
					"companyName": "DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VŨ PHƯƠNG TG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký",
					"lastUpdate": "20211230",
					"cardNum": "311427549",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"officeAdd": "Số 363A/2 ấp Long Mỹ - Xã Phước Thạnh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 363A/2 ấp Long Mỹ - Xã Phước Thạnh - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496830-20150526",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150525",
					"chapterClause": "755-165",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Đoàn Vũ Phương",
					"representativeAdd": "Số 363 A/2 ấp Long Mỹ-Xã Phước Thạnh-Thành phố Mỹ Tho-Tiền Giang",
					"chairman": "Đoàn Vũ Phương",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "F41000",
							"description": "Xây dựng nhà các loại",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "F42900",
							"description": "Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F43210",
							"description": "Lắp đặt hệ thống điện",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F4322",
							"description": "Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F43290",
							"description": "Lắp đặt hệ thống xây dựng khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F43300",
							"description": "Hoàn thiện công trình xây dựng",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496848",
					"companyName": "CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ QUỐC THẮNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210219",
					"cardNum": "024989548",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"officeAdd": "ấp 1 - Xã Tam Hiệp - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp 1 - Xã Tam Hiệp - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496848-20150526",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150521",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150528",
					"chapterClause": "554-091",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Tuyết Minh",
					"representativeAdd": "Số 10/4-Phường Tân Quy-Quận 7-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C25920",
							"description": "Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "E38210",
							"description": "Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F43120",
							"description": "Chuẩn bị mặt bằng",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4620",
							"description": "Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4659",
							"description": "Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4661",
							"description": "Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4669",
							"description": "Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "M71200",
							"description": "Kiểm tra và phân tích kỹ thuật",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "G4741",
							"description": "Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F4101",
							"description": "Xây dựng nhà để ở",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "A0118",
							"description": "Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "F4102",
							"description": "Xây dựng nhà không để ở",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496848-001",
					"companyName": "CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ QUỐC THẮNG-TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 63.02D",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20230808",
					"cardNum": "290717730",
					"openDate": "20160913",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"officeAdd": "ấp 1 - Xã Tam Hiệp - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp 1 - Xã Tam Hiệp - Huyện Châu Thành - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496848-001-20160913",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20160913",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20160915",
					"chapterClause": "554-091",
					"paymentForm": "Phụ thuộc",
					"specialVat": "Không phải nộp thuế giá trị",
					"representativeFirstName": "Trần Hoàng Thuấn",
					"representativeAdd": "D4/15 Khu Phố 4-Thị Trấn Tân Túc-Huyện Bình Chánh-TP Hồ Chí Minh",
					"chairman": "Võ Tấn Đạt",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "M71200",
							"description": "Kiểm tra và phân tích kỹ thuật",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496855",
					"companyName": "CÔNG TY TNHH DỆT LEN ECO WAY",
					"companyNameDisplay": "CôNG TY ECO WAY",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210218",
					"cardNum": "KJ0030437",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"officeAdd": "ấp Phú Hòa - Xã Phú Nhuận - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Phú Hòa - Xã Phú Nhuận - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "1201496855-20150526",
					"issueAgency": "Tỉnh Tiền Giang",
					"recognizeDate": "20150522",
					"startFiscalDate": "0101",
					"endFiscalDate": "1231",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150527",
					"chapterClause": "551-075",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khấu trừ",
					"representativeFirstName": "Lai Pui Yu Jennifer",
					"representativeAdd": "Số 6A/F, Tòa nhà công nghiệp Chiap Luen, Số 30-32 đường Kung-",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C13130",
							"description": "Hoàn thiện sản phẩm dệt",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "C14100",
							"description": "May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "C14300",
							"description": "Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4641",
							"description": "Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496862",
					"companyName": "ĐINH VĂN SƠN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20230612",
					"cardNum": "082080015077",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "Số 0632, Khu phố 4 - Thị trấn Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "Số 0632, Khu phố 4 - Thị trấn Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8005779-20191230",
					"issueAgency": "Phòng TC-KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150525",
					"chapterClause": "857-091",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Đinh Văn Sơn",
					"representativeAdd": "Số 0632, Khu phố 4-Thị trấn Vàm Láng-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C25110",
							"description": "Sản xuất các cấu kiện kim loại",
							"status": "1"
						},
						{
							"code": "G47990",
							"description": "Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu",
							"status": ""
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496887",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20150526",
					"cardNum": "311367800",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "20150526",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "53K8001300-",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8001300-20150519",
					"issueAgency": "Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20150526",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-583",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Phương Lan",
					"representativeAdd": "ấp Tân Thới-Xã Tân Phú-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I56290",
							"description": "Dịch vụ ăn uống khác",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496894",
					"companyName": "QUẦY THUỐC TÂY THANH THÚY",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20190114",
					"cardNum": "311836030.TGI",
					"openDate": "20150526",
					"closeDate": "20170322",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "119/19 ông Hiệu, khu phố 2 - Phường 1 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "119/19 ông Hiệu, khu phố 2 - Phường 1 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150526",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Lê Thanh Thúy",
					"representativeAdd": "Phường 2-Phường 2-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G46492",
							"description": "Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496904",
					"companyName": "CƠ SỞ NHÔM KÍNH CAO CẤP CÔNG THANH (NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH)",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20220617",
					"cardNum": "312205920",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "20211101",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Gò Me - xã Bình ân - Xã Bình ân - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Gò Me - xã Bình ân - Xã Bình ân - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004958-20150521",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150521",
					"chapterClause": "857-091",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Tuyết Minh",
					"representativeAdd": "ấp Gò Me - xã Bình ân-Xã Bình ân-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C259",
							"description": "Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496911",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ KIỆM",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20221007",
					"cardNum": "310101461",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "202, đường 862, Kp Hòa Thơm 1 - Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "202, đường 862, Kp Hòa Thơm 1 - Thị trấn Tân Hòa - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004952-20150518",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150518",
					"chapterClause": "857-315",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Kiệm",
					"representativeAdd": "ấp Tân Xuân-Xã Phước Trung-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "I56109",
							"description": "Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496929",
					"companyName": "THÀNH THÁI (NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN)",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20220804",
					"cardNum": "311540155",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "20220531",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"officeAdd": "ấp Gò Me - xã Bình ân - Xã Bình ân - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế KV TX Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Gò Me - xã Bình ân - Xã Bình ân - Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53I8004959-20150522",
					"issueAgency": "PTC KH GCĐ",
					"recognizeDate": "20150525",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150522",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Kim Duyên",
					"representativeAdd": "ấp Xóm Đen - xã Bình ân-Xã Bình ân-Huyện Gò Công Đông-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47591",
							"description": "Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496936",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ HOÀNH",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20180207",
					"cardNum": "311506959",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "20180126",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp 5 - Xã Tân Bình - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp 5 - Xã Tân Bình - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150527",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Hoành",
					"representativeAdd": "ấp 5-Xã Tân Bình-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47592",
							"description": "Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496943",
					"companyName": "NGUYỄN NGỌC DIỄM PHƯƠNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231107",
					"cardNum": "312183585",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Quí Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Quí Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8000721-20141103",
					"issueAgency": "Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20150527",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Ngọc Diễm Phương",
					"representativeAdd": "ấp Quí Thạnh-Xã Tân Hội-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47721",
							"description": "Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496950",
					"companyName": "TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST",
					"lastUpdate": "20181205",
					"cardNum": "312050661",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "20181205",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "Khu phố 1 - Phường 3 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "Khu phố 1 - Phường 3 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "",
					"issueAgency": "",
					"recognizeDate": "20150527",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Trần Thị Phương Dung",
					"representativeAdd": "Khu phố 1-Phường 3-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47210",
							"description": "Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496968",
					"companyName": "NGUYỄN THỊ ĐƯỢC",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210803",
					"cardNum": "311660961",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "Chợ Kinh 12, ấp Mỹ Hòa - Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "Chợ Kinh 12, ấp Mỹ Hòa - Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8001063-20150306",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính-Kế Hoạch Thị xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20150527",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Nguyễn Thị Được",
					"representativeAdd": "ấp Mỹ Hòa-Xã Mỹ Hạnh Trung-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47822",
							"description": "Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496975",
					"companyName": "VÕ MINH NHÂN",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20210528",
					"cardNum": "312273753",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "ấp Quí Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "ấp Quí Thạnh - Xã Tân Hội - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8004968-20210518",
					"issueAgency": "phòng TC-KH thị xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20150527",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20150501",
					"chapterClause": "857-077",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Võ Minh Nhân",
					"representativeAdd": "ấp Quí Thạnh-Xã Tân Hội-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "C31001",
							"description": "Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496982",
					"companyName": "QUẦY THUỐC MINH TRUNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST",
					"lastUpdate": "20231122",
					"cardNum": "311851461",
					"openDate": "20150527",
					"closeDate": "20231122",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "Tổ 5, ấp Mỹ Phú - Xã Long Khánh - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "Tổ 5, ấp Mỹ Phú - Xã Long Khánh - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53K8000258-20170525",
					"issueAgency": "Phòng Tài Chính-Kế Hoạch Thị Xã Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20180529",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20180601",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Đặng Minh Trung",
					"representativeAdd": "Tổ 5, ấp Mỹ Phú-Xã Long Khánh-Thị Xã Cai Lậy-Tiền Giang",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G47721",
							"description": "Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				},
				{
					"taxCode": "1201496982-001",
					"companyName": "ĐẶNG MINH TRUNG",
					"companyNameDisplay": "",
					"companyStatus": "NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)",
					"lastUpdate": "20231129",
					"cardNum": "082084012098",
					"openDate": "20231128",
					"closeDate": "",
					"manageTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"officeAdd": "119, ấp 3 - Xã Thạnh Lộc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang",
					"payTaxOffice": "Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy",
					"payTaxOfficeAdd": "",
					"qdtl_date": "",
					"approvalAgency": "",
					"gpkd_date": "53E8013740-20231128",
					"issueAgency": "Huyện Cai Lậy",
					"recognizeDate": "20231127",
					"startFiscalDate": "",
					"endFiscalDate": "",
					"currentCode": "",
					"operateDate": "20240201",
					"chapterClause": "857-195",
					"paymentForm": "Độc lập",
					"specialVat": "Khoán",
					"representativeFirstName": "Đặng Minh Trung",
					"representativeAdd": "",
					"chairman": "",
					"chairmanAdd": "",
					"accountant": "",
					"accountantAdd": "",
					"businessInfoArr": [
						{
							"code": "G4690",
							"description": "Bán buôn tổng hợp",
							"status": ""
						},
						{
							"code": "G4772",
							"description": "Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh",
							"status": "1"
						}
					]
				}
			]
		}
	},
	"API_SEQ": "c4151991e0e4015bcb4a0627061fc96f"
}
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조회종료일


 


미입력


 


시


 


오류


 


처리


 


여부


 


-


 


10


 


잘못된


 


조회종료일


 


입력


 


시


 


오류


 


처리


 


여부


 


-
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웹


 


페이지와


 


결과


 


비교


 


금액


 


및


 


날짜


 


출력


 


정상


 


검증


 


여부


 


(


사이트


 


그대로


 


출력


)


 


-


 


문자열


 


출력


 


정상


 


검증


 


여부


 


(


외국어


 


깨짐


/


잘림


 


현상


 


유무


 


확인


)


 


-


 




체크리스트   [ 공통 ]  

No  테스트   내용  결과  

1  스크래핑   모듈   버전   확인  O  

2  전자서명   확인  O  

[ LOGIN ]  

No  테스트   내용  결과  

1  아이디   미입력   시   오류처리   여부  -  

2  잘못된   아이디   입력   시   오류처리   여부  -  

3  사용자   비밀번호   미입력   시   오류처리   여부  -  

4  잘못된   사용자   비밀번호   입력   시   오류처리   여부  -  

5  로그인   정상   여부  -  

[ LOGOUT ]  

No  테스트   내용  결과  

1  로그아웃   정상   여부  -  

[ INVOICE_LIST ]  

No  테스트   내용  결과  

1  조회구분   미입력   시   오류   처리   여부  -  

2  잘못된   조회구분   입력   시   오류   처리   여부  -  

3  조회시작일   미입력   시   오류   처리   여부  -  

4  잘못된   조회시작일 입력   시   오류   처리   여부  -  

5  조회종료일   미입력   시   오류   처리   여부  -  

6  잘못된   조회종료일   입력   시   오류   처리   여부  -  

7  웹   페이지와   결과   비교  금액   및   날짜   출력   정상   검증   여부   ( 사이트   그대로   출력 )  -  

문자열   출력   정상   검증   여부   ( 외국어   깨짐 / 잘림   현상   유무   확인 )  -  

정상   조회   시   필수   출력값   확인   여부   ( API  참조 )  -  

[ INVOICE_DETAIL ]  

No  테스트   내용  결과  

1  조회구분   미입력   시   오류   처리   여부  -  

2  잘못된   조회구분   입력   시   오류   처리   여부  -  

3  조회구분   미입력   시   오류   처리   여부  -  

4  잘못된   조회구분   입력   시   오류   처리   여부  -  

5  조회구분   미입력   시   오류   처리   여부  -  

6  잘못된   조회구분   입력   시   오류   처리   여부  -  

7  조회시작일   미입력   시   오류   처리   여부  -  

8  잘못된   조회시작일 입력   시   오류   처리   여부  -  

9  조회종료일   미입력   시   오류   처리   여부  -  

10  잘못된   조회종료일   입력   시   오류   처리   여부  -  

11  웹   페이지와   결과   비교  금액   및   날짜   출력   정상   검증   여부   ( 사이트   그대로   출력 )  -  

문자열   출력   정상   검증   여부   ( 외국어   깨짐 / 잘림   현상   유무   확인 )  -  

